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CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP 

SAIGONTOURIST 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1183/eQĐ-SCTV TP HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v: Phê duyệt E-HSMT 

Gói thầu: “Mua sắm thiết bị GPON phục vụ bảo hành bảo trì mạng GPON 
trên toàn quốc năm 2025” 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Đầu tư vật tư phục vụ bảo hành bảo trì 
mạng GPON trên toàn quốc năm 2025” 

thuộc dự án “Đầu tư vật tư phục vụ bảo hành bảo trì mạng GPON trên toàn 
quốc năm 2025” 

TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH CÁP SAIGONTOURIST 

- Căn cứ Quyết định số: 55/QĐ - UBND ngày 08/01/2010 của UBND Tp. Hồ Chí Minh 
về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty Truyền hình Cáp Saigontourist; 

- Căn cứ Điều 17 Chương III Điều lệ Công ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist 
ngày 15/01/2010 của hai bên liên doanh quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của 
Tổng Giám đốc Công ty; 

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc Hội nước Cộng 
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15, Luật số 
90/2025/QH15; 

- Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 của Chính phủ về việc Quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Căn cứ Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/08/2025 của Bộ Tài chính về việc Hướng 
dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng 
đấu thầu quốc gia; 

- Căn cứ Quy trình số 93/QT-SCTV ngày 08/04/2024 v/v Thực hiện lựa chọn nhà thầu 
cung cấp thiết bị và dịch vụ thông qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Căn cứ Quyết định số 1070/eQĐ-SCTV ngày 10/11/2025 của Tổng Giám đốc Công 
ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist về việc phê duyệt đầu tư dự án: “Đầu tư vật tư 
phục vụ bảo hành bảo trì mạng GPON trên toàn quốc năm 2025”; 

- Căn cứ Quyết định số 1107/eQĐ-SCTV ngày 25/11/2025 của Tổng Giám đốc Công 
ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự 
án “Đầu tư vật tư phục vụ bảo hành bảo trì mạng GPON trên toàn quốc năm 2025”; 

- Căn cứ Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền Hình Cáp 
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Saigontourist về việc phê duyệt dự toán kinh phí đầu tư gói thầu: “Mua sắm thiết bị GPON 
phục vụ bảo hành bảo trì mạng GPON trên toàn quốc năm 2025”; 

- Căn cứ Quyết định của Tổng Giám đốc Công ty TNHH Truyền Hình Cáp Saigontourist 
về việc giao nhiệm vụ triển khai thực hiện gói thầu: “Mua sắm thiết bị GPON phục vụ bảo 
hành bảo trì mạng GPON trên toàn quốc năm 2025”; 

- Căn cứ Tờ trình của Tổ chuyên gia đấu thầu về việc đề nghị phê duyệt E-HSMT của 
gói thầu: “Mua sắm thiết bị GPON phục vụ bảo hành bảo trì mạng GPON trên toàn quốc 
năm 2025”; 

- Căn cứ Báo cáo thẩm định của Tổ thẩm định về việc thẩm định E-HSMT gói thầu: 
“Mua sắm thiết bị GPON phục vụ bảo hành bảo trì mạng GPON trên toàn quốc năm 2025”, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm thiết bị GPON phục vụ bảo hành bảo trì 
mạng GPON trên toàn quốc năm 2025” với nội dung theo phụ lục đính kèm. 

Điều 2. Giao Phòng Kế hoạch - Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo của 
quy trình đấu thầu. 

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà Trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu 
tư, Tài chính - Kế toán, Trưởng các Phòng chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này. 

Nơi nhận: TỔNG GIÁM ĐỐC 

- Như Điều 3;  

- Lưu: VT, P.KHĐT.  

  

  

 {{kydientu}} 
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PHỤ LỤC 

Kèm theo quyết định số 1183/eQĐ-SCTV v/v phê duyệt E-HSMT gói thầu “Mua sắm thiết bị GPON phục vụ bảo hành bảo trì mạng 
GPON trên toàn quốc năm 2025” 

Nội dung chính của hồ sơ mời thầu: 

1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Gói thầu không yêu cầu Bảng tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm do tính chất của gói thầu đơn giản, mua hàng hoá cơ 
bản, thông dụng.  

2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật  

STT TÊN VẬT TƯ - THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

1 
Thiết bị đầu cuối đường quang với 8 cổng SFP+/XFP đường 
lên 10Ge hỗ trợ ít nhất 6 card thuê bao (OLT with 8 port 
SFP+/XFP uplink 10Ge support at least 6 line cards) 

Bộ số 1356/TCKT-SCTV đã ban hành ngày 14/11/2025 của công ty. 

2 
Thiết bị đầu cuối đường quang với 2 cổng SFP+/XFP đường 
lên 10Ge hỗ trợ ít nhất 2 card thuê bao (OLT with 2 port 
SFP+/XFP uplink 10Ge support 2 subscriber line cards) 

Bộ số 1356/TCKT-SCTV đã ban hành ngày 14/11/2025 của công ty. 

3 
Cạc thuê bao GPON 16 port bao gồm 16 mô-đun SFP GPON 
C++ (Card 16-port G-PON Interface unit, bao gồm 16 SFP 
GPON C++)  

Bộ số 1356/TCKT-SCTV đã ban hành ngày 14/11/2025 của công ty. 

4 

Bộ nguồn 48VDC, 2000W/mô-đun, có thể gắn trên rack 19-
inch cho thiết bị chuyển mạch không có chức năng thu phát 
sóng (Power 48VDC, 2000W/module, 19-inch rack 
mountable for OLT) 

Mục II.11 bộ 98/TCKT-SCTV đã ban hành của công ty. 
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STT TÊN VẬT TƯ - THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT 

5 
Thiết bị đầu cuối mạng quang chuẩn AX tích hợp Mesh (loại 
6) (Thiết bị ONT wifi chuẩn AX tích hợp Mesh (loại 6)) (Bao 
gồm đầy đủ phụ kiện đi kèm) 

TCKT số 1457/TCKT-SCTV đã ban hành ngày 11/12/2025 của công ty. 

2.2. Kiểm tra và thử nghiệm hàng mẫu 

Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm hàng mẫu có Ký mã hiệu/ nhãn mác sản phẩm chưa được Chủ đầu tư sử dụng và nghiệm thu để đảm 
bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật và tính năng sử dụng đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 
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